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NỘI DUNG DỰ BÁO NGƯ TRƯỜNG VỤ CÁ NAM NĂM 2013

Trung tâm Dự báo Ngư trường Khai thác Hải sản
Viện Nghiên cứu Hải sản

1. Ngư trường khai thác nghề câu tháng 4/2013

Trong thời gian tháng 4, ngư trường khai thác chính của nghề câu cá ngừ đại 
dương có vị trí như sau:

- Khu thứ nhất nằm ở gần quần đảo Hoàng Sa (khu ô có toạ độ từ vĩ độ 17o00’ 
đến 16o00’N và 112o00’ đến 112o30’E) và về phía đông cách quần đảo này khoảng 120 
hải lý (khu ô có toạ độ từ vĩ độ 17o00’ đến 16o00’N và 115o00’ đến 116o00’E).

- Khu vực thứ hai nằm ở phía tây nam quần đảo Trường Sa, cách bãi Huyền Trân 
khoảng 30 hải lý về phía tây (toạ độ từ vĩ độ 8o00’ đến 8o30’N và 109o30’ đến 
110o00’E) và cách phía tây nam bãi Tư Chính khoảng trên 30 hải lý (khu ô có toạ độ từ
vĩ độ 6o00’ đến 7o00’N và 109o00’ đến 109o30’E)  

2. Ngư trường khai thác cá đáy

+ Vùng biển vịnh Bắc Bộ: cá đáy tập trung ở khu vực phía nam vịnh (khoảng từ
vĩ độ 19o00’E trở xuống cho đến vĩ độ 17o30’E) tương ứng với các khu ô I 10 đến L10, 
cá khai thác được ở khu vực này chủ yếu thuộc họ cá Bơn lưỡi (Cynoglossidae), Cá 
đuối (Dasyatidae), Cá phèn (Mullidae), Cá lượng (Nemipteridae), Cá đù (Sciaenidae), 
Cá mối (Synodontidae), Cá tráp (Sparidae).

+ Vùng biển Trung Bộ và Đông Nam Bộ:

Khu tập trung cá đáy ở phía bắc đảo Phú Quý (Bình Thuận), từ vĩ độ 11o trở
xuống đến vĩ độ 10o30’ và từ 108o30’ đến 109o30’. Khu vực thứ hai nằm cách phía đông 
đảo Côn Sơn khoảng 60 hải lý, có tọa độ từ vĩ độ 9o00’ xuống đến vĩ độ 7o00’N và kinh 
độ 108o đến 109o00’E.

+ Vùng biển Tây Nam Bộ

Khu tập trung cá đáy thứ nhất, cách phía nam đảo Thổ Chu khoảng 30 hải lý với 
toạ độ từ 9o00’ đến 8o30’N và 103o30’ đến 104o00’E. Khu tập trung cá đáy thứ hai có 
toạ độ 7o00’ đến 6o30’N và 104o30 đến 105o00’E cách Hòn Khoai khoảng 60 hải lý về
phía nam.

3. Ngư trường khai thác chân đầu

+ Vùng biển vịnh Bắc Bộ: về phía đông đảo Cô Tô (khoảng từ vĩ độ 20
o
30’N 

đến vĩ độ 21
o
00’N và từ 108

o
00’ đến 108

o
30’E). 

+ Vùng biển Trung Bộ: quanh Cù Lao Chàm (từ vĩ độ 16
o
30’ đến 15

o
30’N và từ

108
o
30’ đến 109

o
30’E; Khu vực ven bờ Nha Trang đến Ninh Thuận (từ vĩ độ 11

o
30’ -

12
o
30’N và kinh độ 109

o
30’ đến 110

o
00’E.

+ Vùng biển Đông Nam Bộ: phía tây nam đảo Phú Quý (từ vĩ độ 10
o
30’ đến 

8
o
30’N và từ 108

o
00’ đến 108

o
30’E); 6

o
30’ đến 7

o
30’N và từ 107

o
00’ đến 107

o
30’E 

+ Vùng biển Tây Nam Bộ: cách phía nam Hòn Khoai (toạ độ từ 6
o
30’ đến 

7
o
30’N và 104

o
00’ đến 105

o
00’E).


